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1 THÁI TRẦN NGUYỄN KIỀU AN 02/01/2008 074308000584 Phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh

2 NGUYỄN TUẤN ANH 30/05/2005 038205011348 Phường Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh

3 NGUYỄN VĂN TUẤN ANH 19/06/1990 074090005175 Phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh 740149005549 C

4 THÁI KIM ANH 20/02/2008 089308008094 Phường An Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

5 LÊ NGỌC ĐÀI CÁT 03/01/2008 074308006975 Phường Chánh Phú Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh

6 VÕ THỊ BÍCH CHÂU 26/02/1989 075189014145 Xã Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai

7 VÕ NGUYỄN CHÍ CÔNG 09/12/1985 074085000583 Phường Chánh Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh 740125000975 B2

8 HỒ TẤN ĐẠT 09/01/2008 074208002509 Phường Chánh Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh

9 LÊ TUẤN ĐẠT 01/05/1989 074089009058 Phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh 740206008357 B2

10 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 05/03/2007 074207000514 Xã Phú Giáo, Thành phố Hồ Chí Minh

11 LÂM QUANG DINH 16/11/2006 074206003247 Phường Tân Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh 740241030218 B

12 NGUYỄN QUỐC DINH 22/07/1998 087098002009 Xã Tân Hộ Cơ, Tỉnh Đồng Tháp

13 HUỲNH THỊ MỸ DUNG 27/10/1988 074188008928 Phường Chánh Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh

14 PHẠM NGUYỄN QUỐC DŨNG 21/12/2007 038207012002 Phường Lái Thiêu, Thành phố Hồ Chí Minh

15 DƯƠNG HÙNG EM 01/01/1995 095095009031 Xã Hồng Dân, Tỉnh Cà Mau

16 BÙI QUỐC HẢI 13/03/1991 074091000886 Phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh 740208003499 B2

17 PHAN THANH HỒNG 12/04/2000 074300004847 Phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh

18 LÝ GIANG HUY 25/02/2000 074200000269 Phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh 740231018024 B11

19 TRẦN THỊ BÍCH HUYỀN 15/07/1996 091196015810 Xã Tây Yên, Tỉnh An Giang

20 LƯ GIA HY 12/04/2002 074202000442 Phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh 790267038372 B

21 NGUYỄN MINH KHA 28/09/2006 074206004371 Xã Thanh An, Thành phố Hồ Chí Minh

22 ĐỖ HỮU KHOA 30/12/2007 074207006584 Phường Chánh Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh
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23 NGUYỄN TRUNG KIÊN 03/09/1988 091088002464 Phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh 740140003470 B2

24 NGUYỄN THẾ LONG 20/06/1998 074098004927 Phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh 740163018402 B2

25 TRẦN BẢO MINH LONG 12/12/2007 074207011451 Phường Hòa Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh

26 TRẦN PHI LONG 19/03/1982 079082035740 Xã Tân Nhựt, Thành phố Hồ Chí Minh 740198003130 C1

27 NGUYỄN TRẠCH MINH 19/08/1989 040089024648 Phường Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh 790141907932 C

28 ĐẶNG KIM NGÂN 12/05/1991 079191021574 Phường Bàn Cờ, Thành phố Hồ Chí Minh

29 NGUYỄN THỊ CẨM NGUYÊN 27/07/1985 074185008357 Xã Thanh An, Thành phố Hồ Chí Minh 741238001064 B2

30 DƯƠNG VĂN NHẬT 22/01/2007 094207004105 Xã Nhu Gia, Thành phố Cần Thơ

31 NGUYỄN THỊ NHI 19/05/1990 091190024368 Xã Gò Quao, Tỉnh An Giang

32 CAO NGỌC QUỲNH NHƯ 05/07/2006 074306007538 Phường Chánh Phú Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh

33 THƯỢNG QUỲNH NHƯ 29/05/2005 074305000603 Phường Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh 791254977430 B

34 NGUYỄN THỊ NI 01/01/1982 094182019904 Phường Thuận An, Thành phố Hồ Chí Minh

35 NGUYỄN THÀNH PHÁT 12/10/2007 074207003409 Phường Chánh Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh

36 LÊ THANH PHONG 08/01/1988 074088005778 Phường Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh

37 NGUYỄN ĐOÀN HOÀNG PHÚC 03/10/2007 079207006500 Xã Bình Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh

38 ĐẶNG SĨ QUỐC 21/10/2007 074207002098 Phường Thới Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh

39 NGÔ ĐỖ THÀNH QUÝ 13/12/2007 092207007938 Phường Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ

40 TRƯƠNG THỊ SÁU 14/08/1997 038197015515 Xã Thọ Bình, Tỉnh Thanh Hóa

41 NGUYỄN THÀNH TÀI 12/10/2007 074207009590 Phường Chánh Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh

42 TRỊNH THIÊN TÀI 18/11/2007 074207008304 Phường Chánh Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh

43 NGUYỄN THÀNH TÂM 01/01/2007 074207000376 Phường Phú An, Thành phố Hồ Chí Minh

44 TRƯƠNG ĐÀO QUANG THANH 31/12/2007 074207002308 Phường Bến Cát, Thành phố Hồ Chí Minh

45 PHẠM HOÀNG THÔNG 25/01/1977 075077002286 Phường Trấn Biên, Tỉnh Đồng Nai 740119020734 B2

46 TRẦN THỊ THANH THÚY 12/01/2006 074306001509 Phường Phú An, Thành phố Hồ Chí Minh
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47 TRẦN THỊ THỦY TIÊN 18/11/2006 074306009925 Phường Chánh Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh

48 NGÔ VĂN TIỆN 01/01/1961 074061005816 Phường Chánh Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh 740087002015 B2

49 NGUYỄN THỊ TOAN 27/09/1978 027178004755 Phường Bến Cát, Thành phố Hồ Chí Minh 741195008294 B2

50 LÝ QUANG TRIỀU 09/12/2007 075207014736 Phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh

51 NGUYỄN TRÂM THẢO TRÚC 06/11/2007 074307007589 Phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh

52 HỒ MINH TRUNG 15/12/1966 074066008471 Phường Chánh Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh

53 PHẠM HOÀNG TÚ 27/10/2006 074206002723 Phường Hòa Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh 790253834898 B

54 PHẠM NGUYỄN THÁI TUẤN 04/03/2005 072205013175 Xã Truông Mít, Tỉnh Tây Ninh

55 NGÔ TRƯỜNG UY 25/08/2007 074207003166 Phường Thuận An, Thành phố Hồ Chí Minh

56 NGUYỄN THỊ MỸ VÂN 27/06/2007 074307006397 Phường Tây Nam, Thành phố Hồ Chí Minh

57 NGUYỄN HOÀNG KHÁNH VĂN 20/01/2005 074205004253 Phường Tây Nam, Thành phố Hồ Chí Minh 790267025835 C1

58 NGUYỄN VĂN VÕ 01/04/1990 074090000780 Phường Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh 740093007439 B11

59 HỒ TRẦN ANH VŨ 08/10/2005 074205007505 Phường Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh

60 HỒ THỊ NHƯ Ý 29/12/2007 074307007922 Phường Phú An, Thành phố Hồ Chí Minh

61 TRẦN THỊ NGỌC YẾN 29/09/2007 060307006799 Xã Lương Sơn, Tỉnh Lâm Đồng

1 VŨ THANH BẰNG 22/06/1996 083096008979 Xã Phú Hòa Đông, Thành phố Hồ Chí Minh 740208000762 B2

2 TRANG GIA BẢO 30/08/2006 074206001224 Phường Long Nguyên, Thành phố Hồ Chí Minh 790259620765 B

3 HUỲNH PHI DŨNG 30/11/2007 074207007644 Phường Thuận An, Thành phố Hồ Chí Minh

4 NGUYỄN THÀNH THÁI DƯƠNG 20/01/2008 089208023169 Phường Bình Đức, Tỉnh An Giang

5 HUỲNH LÊ THANH HẢI 16/10/2007 074207008901 Phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh

6 NGUYỄN THỊ THÚY HẠNH 07/12/1992 074192008712 Phường Hòa Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh

7 TRẦN THỊ NGỌC HẠNH 10/10/1989 064189014500 Phường Chánh Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh

8 VÒNG CỌOC KHÌN 20/02/2004 060204001976 Xã Hải Ninh, Tỉnh Lâm Đồng 790260000141 B
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9 TRẦN THỊ TUYẾT LINH 12/11/2005 074305001266 Phường Phú An, Thành phố Hồ Chí Minh

10 NGUYỄN THANH PHONG 19/07/1989 092089010077 Phường Bến Cát, Thành phố Hồ Chí Minh 740230014739 B2

11 VÕ THỊ THANH TÂM 25/02/1981 064181002528 Phường Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh 741197008304 B11

12 HỒ SỸ THÀNH 19/01/2008 066208019410 Xã Cuôr Đăng, Tỉnh Đắk Lắk

13 NGUYỄN NGỌC ANH THƯ 05/12/2007 074307001209 Phường Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh

14 NGUYỄN TRÚC ANH THƯ 17/08/2003 074303005861 Phường Bến Cát, Thành phố Hồ Chí Minh

15 VÕ THỊ CẨM TIÊN 04/10/1993 091193000287 Xã Phú Hòa Đông, Thành phố Hồ Chí Minh 741201000764 B11

16 NGUYỄN TRUNG TÍNH 17/09/2004 074204001038 Phường Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh

17 NGUYỄN HOÀNG VIỄN 17/12/2004 062204001687 Xã Đăk Tô, Tỉnh Quảng Ngãi

18 NGUYỄN LÊ TƯỜNG VY 07/12/2007 074307005984 Phường Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh


